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1 1 Nguyễn Phương Nam Chủ hộ 30/8/1957 Nam Kinh Địa Lợi Hương Phố x
2 Phan Thị Hồng Vợ 20/10/1958  Nữ Kinh Địa Lợi Hương Phố x
3 Nguyễn Ngọc Diện Con 12/4/1993 Nam Kinh Địa Lợi Hương Phố x
4 Phan Thị Ánh Ngọc Con 02/5/1994 Nữ Kinh Địa Lợi Hương Phố x
5 Nguyễn Nhã Phương Cháu 21/3/2022 Nữ Kinh Địa Lợi Hương Phố x

2 6 Phan Văn Sơn Chủ hộ 01/10/1972 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x
7 Trần Thị Lâm Vợ 01/11/1975 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x

3 8 Nguyễn Thị Kiều Như Chủ hộ 02/12/1975 Nữ Kinh Đông Hải Hương Phố x
9 Trần Ngọc Hải Con 24/4/2000 Nam Kinh Đông Hải Hương Phố x
10 Trần Quốc Huy Con 12/9/2002 Nam Kinh Đông Hải Hương Phố x

4 11 Lê Đức Thọ Chủ hộ 12/9/1975 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x
12 Phan Thị Hài Vợ 10/9/1979 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x
13 Lê Phi Hùng Con 09/6/2000 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x



14 Lê Thu Hiền Con 11/2/2008 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x
15 Lê Tuấn Khang Cháu 27/6/2025 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x

5 16 Hoàng Trọng Đại Chủ hộ 09/10/1994 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x
17 Nguyễn Thị Huyền Vợ 24/4/1995 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x
18 Hoàng Bảo Nhi Con 14/6/2017 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x

6 19 Nguyễn Thị Minh Chủ hộ 16/10/1971 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x
20 Lê Đình Phúc Chồng 22/11/1969 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x
21 Lê Đình Hoàn Con 02/9/1993 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x
22 Lê Đình Phong Con 19/12/2000 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x
23 Lê Thị Hằng Con 26/9/2016 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x

7 24 Lê Viết Thuận Chủ hộ 10/10/1981 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x
25 Trần Thị Liên Vợ 11/11/1981 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x
26 Lê Thị Ni Na Con 15/11/2001 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x
27 Lê Hoàng Anh Con 10/8/2005 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x
28 Lê Đình Dương Con 09/01/2015 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x
29 Lê Thị Thảo Nhi Con 20/11/2016 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x
30 Lê Đình Nhật Con 16/01/2018 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x

8 31 Nguyễn Văn Anh Chủ hộ 10/6/1982 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x
32 Trần Thị Hạnh Vợ 10/5/1990 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x
33 Nguyễn Minh Đức Con 04/9/2010 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x
34 Nguyễn Thị Phương Thảo Con 19/10/2014 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x

9 35 Phan Thị Quyền Chủ hộ 23/02/1949 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x
36 Nguyễn Trọng Sinh Con 06/12/1981 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x

10 37 Nguyễn Đình Kiên Chủ hộ 20/12/1987 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x
38 Trần Thị Tâm Vợ 09/8/1984 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x
39 Nguyễn Trần Thảo Vy Con 19/8/2011 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x

11 40 Võ Thị Tính Chủ hộ 11/11/1961 Nữ Kinh Gia Phố Hương Phố x



41 Phạm Đình Phú Con 02/9/1992 Nam Kinh Gia Phố Hương Phố x
12 42 Hoàng Anh Phong Chủ hộ 20/11/1987 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x

43 Lê Thị Hảo Vợ 17/02/1988 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x
44 Hoàng Lê Thùy Trang Con 05/8/2014 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x
45 Hoàng Lê Ánh Như Con 08/4/2011 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x
46 Hoàng Lê Thùy Linh Con 05/8/2014 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x

13 47 Đậu Văn Mạnh Chủ hộ 10/3/1960 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x
48 Lê Thị Hiền Vợ 09/11/1965 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x
49 Đậu Hải Thiên Long Cháu 18/7/2019 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x

14 50 Lê Thanh Đức Chủ hộ 20/7/1956 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x
51 Đoàn Thị Việt Vợ 02/3/1959 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x
52 Phạm Quang Khánh Cháu 15/01/2015 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x
53 Phạm Quang Sơn Cháu 18/3/2019 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x

15 54 Phan Văn Hùng Chủ hộ 01/8/1961 Nam Kinh Hương Giang Hương Phố x
55 Ngô Thị Thủy Vợ 03/06/1972 Nữ Kinh Hương Giang Hương Phố x

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ


		2026-09-11T16:33:07+0700




